
TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Dương Đức Sỹ 000472/TQ-GPHN Y khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Trưởng Trạm, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

10/11/2025

2 Ma Thị Hựu 0002871/HAG-GPHN Thực hiệ kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Phó Trạm 

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

22/12/2025

3 Vương Thị Mẩy 0002976/HAG-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, thực hiện các chuyên 

môn kác theo danh mục được giám đốc Sở y tế 

phê duyệt

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sỹ                           

viên chức trạm

4 Trần Duy Vững 004969/HAG/CCHN
Theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

   Y sỹ đa khoa              

viên chức trạm

5 Dương Minh Đại 002840/HAG/CCHN Thực hiệ kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

6 Hoàng Thị Hoàn 0002862/HAG/CCHN Thực hiệ kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

7 Tẩn Thị Hoè 0003015/HAG-CCHN
Thục hiện các kỹ thuật chuyên mon của Hộ sinh 

trung học

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh                    

viên chức trạm

8 Đặng Thị Hoà 004395/HAG/CCHN
Theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

9 Lò Thị Hoa 001602/HAG/CCHN Thực hiệ kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

10 Nguyễn Văn Lịch 0002864/HAG-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 11 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ QUẢN BẠ 

2. Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, Xã Quản Bạ, Tỉnh Tuyên Quang

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG

TTYT KHU VỰC QUẢN BẠ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ



11 Lệnh Thị Quỳnh 000811/CCHN-D-SYT-HAG Quầy thuốc

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Dược sỹ, viên chức trạm, 

hợp đồng 111

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Lê Hồng Quân 0002880/HAG-CCHN Thực hiệ kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Viên Thị Thoa 004780/HAG-CCHN
Theo quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

3 Mai Thị Ngoan 0003016/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng,                       

viên chức trạm

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Lục Thị Chiền 0002848/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Lệnh Thị Hạnh 0002870/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

2. Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu II, Xã Cán Tỷ, Tỉnh Tuyên Quang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ CÁN TỶ 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 03 người

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 02 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỂM TRẠM Y TẾ QUẢN BẠ 

2. Địa chỉ: Thôn Nà Vìn, Xã Quản Bạ, Tỉnh Tuyên Quang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỂM TRẠM Y TẾ TAM SƠN 

2. Địa chỉ: Thôn Tam Sơn 4, Xã Quản Bạ, Tỉnh Tuyên Quang



TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Lục Thu Hường 004122/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ đa khoa,         

Trưởng trạm

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

10/11/2025. Nghỉ 

chế độ thai sản từ 

ngày 01/12/2025

2 Chu Thị Mẩy 0002844/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

3 Dương Ngọc Khánh 0002847/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

4 Hà Phúc Quán 0003187/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

5 Lù Thị Duyên 0002887/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn hộ sinh

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh                     

viên chức trạm

6 Nguyễn Thị Hoài Giao 001078/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng                    

viên chức trạm

7 Lưu Thế Truyền 004126/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ đa khoa               

viên chức trạm 

Tham gia hành 

nghề từ 

25/12/2025

8 Lù Đức Giang 000641/CCHN-D-SYT-HAG Kinh doanh thuốc 

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Dược sĩ                          

viên chức trạm

Tham gia hành 

nghề từ 

19/11/2025

9 Lệnh Anh Tuyền 004135/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn, Phụ trách 

trạm Y tế

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

25/11/2025

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 09 người

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 03 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỂM TRẠM Y TẾ  BÁT ĐẠI SƠN

2. Địa chỉ: Thôn Sán Trồ, Xã Cán Tỷ, Tỉnh Tuyên Quang



TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Chu Văn Thuyên 004774/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Hà Thị Ngọc 0002854/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

3 Lệnh Đức Toản 004128/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức trạm

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Lương Thị Nhung 002867/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Cử nhân Điều dưỡng

Trưởng trạm

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

10/11/2025

2 Lý Mùi Lai 004127/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ đa khoa

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

25/12/2025

3 Hoàng Thị Trang 0002873/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

viên chức trạm

4 Hầu Thị Dung 0002843/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh                        

viên chức trạm

5 Hạng Thế Trường 0002894/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

viên chức trạm

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 09 người

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA THUẬN

2. Địa chỉ: Thôn Mã Hồng, xã Nghĩa Thuận, Tỉnh Tuyên Quang



6 Hạng Mí Tỏa 0002852/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                      

viên chức trạm

7 Mai Khánh Ly 000692/CCHN-D-SYT-HAG Kinh doanh thuốc

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Dược sĩ, viên chức trạm, 

hợp đồng 111

8 Ma Chù Mẩy 0002863/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

viên chức trạm

9 Dương Thị Mai Sao 0002835/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

viên chức trạm

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Vũ Xuân Hoàn 004125/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ đa khoa

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Viên Thị Nhinh 0002874/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật

 chuyên môn Y sỹ đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

viên chức trạm

3 Sân Xuân Bằng 0002865/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                     

viên chức trạm

4 Lục Thị Phi 0002868/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh                         

viên chức trạm

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   ĐIỂM TRẠM Y TẾ NGHĨA THUẬN

2. Địa chỉ: Thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, Tỉnh Tuyên Quang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC ĐÔNG HÀ 

2. Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người



TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Chu Quang Tình 005115/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ Y học cổ truyền, 

Phụ trách phòng chung

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

10/11/2025

3 Lệnh Hậu Phúc 0002886/HAG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ đa khoa               

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

27/01/2026

2 Dương Thị Liên 0002889/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,                 

viên chức phòng khám

4 Lộc Thị Hảo 001635/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng                    

viên chức phòng khám

5 Viên Thị Oanh 0002849/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Hộ sinh 

trung học

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Hộ sinh                          

viên chức phòng khám

6 Lệnh Hồng Âu 0002866/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,                  

viên chức phòng khám

7 Vùi Mạnh Thành 000833/CCHN-D-SYT-HAG Tủ thuốc trạm y tế xã

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Kho thuốc                      

viên chức phòng khám, 

hợp đồng 111

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Vùi Ngọc Tuyên 0002942/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,              

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   ĐIỂM TRẠM Y TẾ LÙNG TÁM 

2. Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang



2 Đỗ Thị Tặng 0002838/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ sản 

nhi

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ sản nhi                   

viên chức phòng khám

3 Lệnh Thị Tuyết 0002845/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Hộ sinh 

trung học

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Hộ sinh                          

viên chức phòng khám

4 Nguyễn Thị Hồng 0002888/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Hộ sinh 

trung học

Sáng 07h30-11h 30        

Chiều 13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Hộ sinh                          

viên chức phòng khám

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Trương Văn Lương 0002763/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,              

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Lò Chính Phông 0002839/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh thực hiện các kỹ thuật 

của điều dưỡng đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng                    

viên chức phòng khám

3 Ly Thị Và 0002892/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Hộ sinh 

trung học

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Hộ sinh                          

viên chức phòng khám

4 Lý Trọng Thích 004968/HAG-CCHN

Thực hiện Phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sĩ đa khoa                   

viên chức phòng khám

5 Ma Xuân Hiệu 004121/HAG-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sỹ đa khoa,              

viên chức Phòng khám 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 05 người

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC XÃ TÙNG  VÀI 

2. Địa chỉ: Thôn Suối Vui, Xã Tùng Vài, Tỉnh Tuyên Quang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   ĐIỂM TRẠM Y TẾ THÁI AN

2. Địa chỉ: Thôn Séo Lủng II, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang



TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Nguyễn Anh Tuấn 0003034/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sỹ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

y sỹ đa khoa,                    

phụ trách Phòng khám

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

10/11/2025

2 Lệnh Biên Phòng 001624/HAG-CCHN khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sỹ đa khoa,            

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

29/1/2026

3 Hà Xuân Thủy 0002978/HAG-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo danh mục được giám 

đốc Sở Y tế phê duyệt 

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sỹ đa khoa,             

viên chức phòng khám

4 Hà Thị Hằng 0002850/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Điều dưỡng 

đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng                    

viên chức phòng khám

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 001617/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của   Điều 

dưỡng đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng                    

viên chức phòng khám

6 Lý Thị Dung 004136/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức phòng khám

7 Đặng Thị Dung 002403/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Điều dưỡng

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng                    

viên chức phòng khám

8 Ngũ Thị Hường 000650/CCHN-D-SYT-HAG Kinh doanh thuốc

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Dược sĩ, viên chức phòng 

khám

9 Viên Thị Bảy 0002872/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Nữ hộ 

sinh trung học

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh

viên chức phòng khám

10 Giàng Lan Anh 005142/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức phòng khám

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 10 người

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 03 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỂM TRẠM Y TẾ TẢ VÁN 

2. Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, Xã Tùng Vài, Tỉnh Tuyên Quang



TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Giàng Thị La 0002842/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Hoàng Thị Minh 0002841/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa                 

viên chức phòng khám

3 Lục Thị Hợi 001619/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn hộ sinh

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh

viên chức phòng khám

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Chảo Phủ Khuấn 0002813/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Đặng Xuân Cường 001633/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Điều 

Dưỡng

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng                    

viên chức phòng khám

3 Triệu Thị Xuân 0002875/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn hộ sinh

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh

viên chức phòng khám

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 03 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   ĐIỂM TRẠM Y TẾ CAO MÃ PỜ 

2. Địa chỉ: Thôn Cao Mã, Xã Tùng Vài, Tỉnh Tuyên Quang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC LŨNG HỒ

2. Địa chỉ: Thôn Lũng Hồ 3, Xã Đường Thượng, Tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người



TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

1 Linh Thị Liên 000511/HAG-GPHN  Hộ sinh

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh,                     

Phụ trách phòng khám

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

27/1/2026

2 Chu Quốc Thú 0002879/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh  đa khoa. Thực hiện các Kỹ 

Thuật chuyên môn khác theo danh mục được 

giám đốc Sở y tế phê duyệt.

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sỹ                             

viên chức phòng khám                        

Tham gia hành 

nghề 03/3/2025

3 Hà Thị Vân Anh 004943/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ.

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,                  

viên chức Phòng khám 

4 Nguyễn Thị Ánh 0002781/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,                 

viên chức Phòng khám 

5 Nguyễn Hiền Lương 001842/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Điều Dưỡng,                   

viên chức Phòng khám

6 Nguyễn Văn Hiệp 000224/HAG-GPHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

KTV Xét nghiệm,                

viên chức phòng khám

7 Tống Hải Đạt 000437/CCHN-D-SYT-HAG Kinh doanh thuốc

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Dược sỹ, viên chức phòng 

khám, hợp đồng 111

TT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)
4

Ghi chú
5

2. Địa chỉ: Thôn Sảng Pả 1, Xã Đường Thượng, Tỉnh Tuyên Quang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐƯỜNG THƯỢNG

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người



1 Trần Thị Vân 0002769/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,                

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

17/12/2025

2 Vừ Thị Dính 000513/ HAG-GPHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn hộ sinh

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Nữ hộ sinh,                     

viên chức phòng khám

3 Sùng Mí Sáng 004131/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,                  

viên chức phòng khám

Tham gia hành 

nghề từ 

23/10/2025

4 Đàm Thị Thu 0002877/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y sĩ đa 

khoa

Sáng 07h30-11h 30        Chiều 

13h00- 17h00

Thứ 2,3,4,5,6 

Y sỹ đa khoa,                  

viên chức phòng khám

Tham gia hành 

nghề từ 

10/10/2025

Nơi nhận:   

- Sở Y tế Tuyên Quang;

- Ban Giám đốc TTYTKVQBa;

- 06 Trạm Y tế, PKĐK;

- Lưu: VT, TCHC-KHNV.

Chu Minh Thước

Quản Bạ, ngày 10 tháng 02 năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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